

	

	
	


A. LÍ THUYẾT. (7,0 điểm)
Câu 1: Phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản là

A. có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau.   B. nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, ít mưa.
C. địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều núi lửa.  D. nhiều thiên tai như động đất, sóng thần, bão.
Câu 2: Khí hậu của Nhật Bản chủ yếu là

A. hàn đới và ôn đới lục địa.
B. hàn đới và ôn đới hải dương.

C. ôn đới và cận nhiệt đới.
D. ôn đới và cận nhiệt đới lục địa.

Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây là đúng nhất làm cho Nhật Bản có lượng mưa trung bình năm cao?

A. Là quốc gia quần đảo, bốn mặt giáp biển.      

B. Địa hình núi chiếm phần lớn diện tích.

C. Có khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới gió mùa.   

D. Có vùng biển rộng, gió mùa, có các dòng biển nóng.

Câu 4: Một trong những nguyên nhân về mặt xã hội đã làm giảm sút khả năng cạnh tranh của Liên Bang Nga trên thế giới là

A. tỉ suất gia tăng dân số thấp.
B. thành phần dân tộc đa dạng.

C. tình trạng chảy máu chất xám.                                D. dân cư phân bố không đều.


Câu 5: Đóng vai trò quan trọng nhất để phát triển kinh tế vùng Đông Xi bia của nước Liên Bang Nga thuộc về loại hình vận tải
            A. đường sắt.            B. đường ô tô.           C. đường sông.         D. đường biển.
Câu 6: Các đảo Nhật Bản lần lượt từ nam lên bắc là

A. Hôn- su, Kiu-xiu, Xi-cô-cư, Hô-cai-đô.    B. Xi-cô-cư, Hôn-su, Kiu-xiu, Hô-cai-đô.

C. Kiu-Xiu, Xi-cô-cư, Hôn-su, Hô-cai-đô     D. Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư, Hô-cai-đô.

Câu 7: Ranh giới tự nhiên giữa hai châu lục Á- Âu trên lãnh thổ Liên Bang Nga là

A. sông Vonga.
B. sông Ô bi.
C. núi Capcat.
D. dãy Uran.

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ nhất Liên Bang Nga là một đất nước rộng lớn?

A. Nằm ở cả châu Á và châu Âu.                           C. Giáp nhiều biển và nhiều nước châu Âu.
B. Có diện tích rộng 17,1 triệu km2.                       D. Có nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

Câu 9: Lãnh thổ Liên Bang Nga chủ yếu nằm trong vành đai khí hậu nào sau đây?

A. Cận cực.
B. Ôn đới.            C. Cận nhiệt.                   D. Ôn đới lục địa.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía Tây của Liên Bang Nga?

A. Đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.
B. Phần lớn là núi và cao nguyên.

C. Có nguồn khoáng sản và lâm sản lớn.
D. Có trữ năng thủy điện lớn.

Câu 11: Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản là

A. lương thực, ôtô, tàu biển.                                B. tàu biển, ôtô, dược phẩm.

C. tàu biển, ôtô, sản phẩm tin học.                      D. thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm tin học.

Câu 12: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế hiện nay là

A. thiếu tài nguyên khoáng sản, nhiều thiên tai.


B. thiếu tài nguyên khoáng sản, địa hình bị chia cắt.
C. thiếu tài nguyên khoáng sản, khí hậu khắc nghiệt.


D. khí hậu khắc nghiệt, nhiều động đất và sóng thần.
Câu 13: Các hải cảng lớn của Nhật Bản là Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, đều nằm ở đảo
A. Hô-cai-đô.
B. Hôn-su.
C. Xi-cô-cư.
D. Kiu-xiu.

Câu 14: Những năm 1973 – 1974 và 1979-1980 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh là do
A. khủng hoảng tài chính trên thế giới.              B. khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới.
C. sức mua thị trường trong nước yếu.               D. thiên tai động đất, sóng thần xảy ra nhiều.
Câu 15: Một trong những tác động tích cực do cơ cấu dân số già đem lại cho Nhật Bản là

A. tăng sức ép cho nền kinh tế.                       B. tăng nguồn phúc lợi cho xã hội.
C. giảm bớt chi phí đầu tư cho giáo dục.        D. thiếu đội ngũ kế cận cho nguồn lao động.
Câu 16: Nguyên nhân nào sau đây giúp Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trí tuệ?

A. Phù hợp với xu thế chung của thế giới.

B. Sử dụng ít lao động, ít nhiên liệu trong sản xuất.

C. Đem lại nhiều lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản.

D. Có nguồn lao động cần cù, trình độ cao, thích ứng nhanh với khoa học kĩ thuật.

Câu 17: Ngành giao thông vận tải biển của Nhật Bản có điều kiện thuận lợi để phát triển là

A. vị trí địa lí và đặc điểm lãnh thổ thuận lợi.    B. công nghiệp cơ khí phát triển từ lâu đời.

C. số dân rất đông, nhu cầu giao lưu lớn.           D. ngành đánh bắt hải sản phát triển mạnh.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm phân bố dân cư của Liên Bang Nga?

A. Tập trung cao ở phía Đông và thưa thớt ở phía Tây.

B. Tập trung cao ở trung tâm, thưa thớt ở phía Đông và phía Tây.

C. Tập trung cao ở phía Đông và trung tâm, thưa thớt ở phía Tây.

D. Tập trung cao ở phía Tây và Nam, thưa thớt ở phía Đông và Bắc.

Câu 19: Nhận xét đúng về khả năng phát triển kinh tế ở đồng bằng Tây Xibia của Liên Bang Nga là

A. là khu vực tương đối cao, nhiều đồi núi thấp, màu mỡ.

B. có thế mạnh cho phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản.

C. là khu vực thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

D. là vùng chăn nuôi chính của Liên Bang Nga.

Câu 20: Cây lương thực chính được trồng nhiều ở Liên Bang Nga là

A.  cây ngô.
B.  cây lúa mì.
C.  cây lúa gạo
D.  cây khoai tây.
Câu 21: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cả trồng trọt và chăn nuôi ở Liên Bang Nga là

A.  có nguồn nước phong phú.
B.  có khí hậu phân hoá đa dạng.

C.  có địa hình đa dạng.
D.  có quỹ đất nông nghiệp lớn.
B. PHẦN THỰC HÀNH. (3 điểm):

Cho bảng số liệu: 


Giá trị xuất, nhập khẩu của Liên Bang Nga.       (Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	1997
	2000
	2005
	2015

	Xuất khẩu
	88
	105,6
	245
	393,1

	Nhập khẩu
	70
	49
	125
	282,3


1. Tính cán cân xuất nhập khẩu của Liên bang Nga qua thời gian trên.

2. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga giai đoạn 1997 -2015.
3. Nhận xét về hoạt động ngoại thương của Liên Bang Nga qua thời gian đó .

ĐỀ CHÍNH THỨC
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